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QUY CHẾ

Hoạt động của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. 
(nhiệm kỳ 2002-2007)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-UB 
ngày 14-01-2003 của UBND tỉnh)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Liên minh HTX tỉnh) là tổ chức phi Chính phủ, thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam và theo bản Quy chế này. Liên minh HTX hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 2:  Liên minh HTX tỉnh có chức năng sau đây:

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

3. Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên.

4. Tham gia đề xuất ý kiến để Tỉnh Ủy và UBND tỉnh có những chính sách đối với kinh tế hợp tác và hợp tác xã phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Liên kết với các thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên lĩnh vực hoạt động kinh tế hợp tác và hợp tác xã theo quy định của pháp luật và khi được sự cho phép của UBND tỉnh.

Điều 3:  Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế hợp tác và HTX. 

2. Phối hợp với  các Sở, ban,  ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chương trình về củng cố phát triển kinh tế hợp tác và HTX hàng năm và 5  năm.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế, các tiểu chủ, hộ gia đình, kinh tế trang trại, những người lao động, cán bộ - CNVC tham gia phát triển kinh tế hợp tác và HTX, xây dựng các HTX, xây dựng các HTX điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra thành phong trào thi đua trong hệ thống liên minh HTX.

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thành viên về pháp lý, đầu tư tài chính, tín dụng, thị trường, khoa học – công nghệ và một số lĩnh vực khác.

6. Phối hợp với các Sở, ngành quan hệ với các cơ sở đào tạo, với Liên minh HTX Việt Nam trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ chủ chốt của HTX, xã viên và người lao động trong các hợp tác xã.

7. Làm đầu  nối tổ chức tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích các nguồn tài trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhaâ trong và ngoài nước đối với kinh tế hợp tác và HTX theo đúng quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy UBND tỉnh giao cho.

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN

Điều 4:  Thành viên và điều kiện để trở thành thành viên.

Liên minh HTX tỉnh có thành viên chính thức và thành viên liên kết.

1. Thành viên chính thức: là các HTX, Liên minh HTX.

2. Thành viên liên kết: Là các tổ hợp tác, các đơn vị kinh tế, xã hội, các hội, hiệp hội ngành  nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế của tỉnh.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở tự nguyện, tán thành điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Quy chế Liên minh HTX tỉnh.

Điều 5:  Quyền của thành viên:

1. Được Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ trong khả năng của mình, nhằm giúp cho các thành viên có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống.

2. Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động.

3. Được Liên minh HTX bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được giúp đỡ khi bị rủi ro.

4. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX tỉnh.

5. Thành viên chính thức của Liên minh được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh, được Liên minh HTX khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

Điều 6:   Nghĩa vụ của thành viên:

1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam, các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động và các  Quyết định của Ban thường trực Liên minh HTX tỉnh.

2. Tham gia các hoạt động của Liên minh HTX.

3. Đoàn kết, hợp tác với thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh HTX và đóng hội phí theo quy định.

Điều 7:   Tư cách thành viên chấm dứt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Xin ra khỏi Liên minh HTX.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh HTX khi thành viên vi phạm  nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

CHƯƠNG IV

 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 8:  Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

1. Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu) thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX tỉnh do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban chấp hành hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 9:  Đại hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành về kết quả hoạt động nhiệm kỳ quan, quyết định chương trình hoạt động, kế hoạch, nhiệm vụ kỳ tới. Thông qua Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. Bầu Ban chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên (nếu có).

2. Điều 10: Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội toàn quốc, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX tỉnh và Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Quyết định các chương trình, hoạt động, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác và HTX, kế hoạch tài chiín hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

3. Bầu Ban Thường trực, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các ủy viên thường trực, bầu Ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh trong số các UBND Ban kiểm tra.

4. Bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, số lượng ủy viên bổ sung không quá 1/3 số lượng ủy viên do Đại hội bầu ra.

5. Thông qua các báo cáo sẽ trình trước Đại hội, triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 12: Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận sau khi có thỏa thuận của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

· Ban Thường trực hợp thường kỳ 3 tháng 1 lần, nhiệm kỳ của Ban Thường trực cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

· Ban Thường trực làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, khi cần Ban Thường trực có thể họp bất thường do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triệu tập.

Điều 13: Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Công nhận và bãi nhiệm tư cách thành viên.

3. Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Ban chấp hành và Đại hội.

4. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên minh HTX tỉnh theo quy dịnh của Điều lệ và của pháp luật.

5. Quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự của bộ  máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc sau khi có thoả thuận với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

Điều 14: Nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Liên minh HTX:

1. Chủ tịch chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường trực.

2. Các Phó Chủ tịch: chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện công việc đã được phân công và thay mặt Chủ tịch giải quyết những công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.

3. Ủy viên Thường trực: chịu trách nhiệm một số công việc cụ thể được Ban Thường trực, Chủ tịch Liên minh HTX phân công.

Điều 15:  Nhiệm vụ của các UBND Ban chấp hành:

1. Trực tiếp theo dõi hoạt động của các HTX trên một địa bàn hoặc lĩnh vực một ngành hay một đơn vị HTX, liên hiệp các HTX, có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành, các chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến việc củng cố và phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Quy chế Liên minh HTX tỉnh, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển.

2. Có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành để kiêế nghị với Đảng và Nhà nước có những chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế hợp tác và HTX phát triển vững mạnh.

3. Khi ủy viên Ban chấp hành thay đổi công tác khác, không có liên quan đến việc thực hiện công tác của Liên minh HTX thì đương nhiên không còn là ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, người kế nhiệm sẽ được Ban chấp hành bầu bổ sung.

Điều 16:  Bộ máy giúp việc của Liên minh HTX tỉnh:

· Liên minh HTX tỉnh có bộ máy chuyên trách giúp việc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sản xuất kinh doanh trực thuộc do Ban Thường trực quyết định sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập. Các đơn vị có sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Liên minh HTX tỉnh hoạt động tự trang trải về tiền lương và làm kinh phí hoạt động.

CHƯƠNG V

BAN KIỂM TRA

Điều 17: Ban kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh bầu ra, gồm: Trưởng ban và một số ủy viên, số lượng ủy viên do Ban chấp hành quyết định, Trưởng Ban kiểm tra là ủy viên trong Ban Thường trực Liên minh HTX.

Điều 18:  Ban kiểm tra có  nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tập thể, cá nhân và các thành viên theo thẩm quyền.

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, kiến nghị của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân thành viên.

4. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh.

5. Báo cáo trước Đại hội, Ban chấp hành về kết quả và phương hướng của công tác kiểm tra.

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH

Điều 19:  Tài chính của Liên minh HTX tỉnh, gồm các nguồn sau:

1. Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên ché Nhà nước cử sang và hỗ trợ cho các hoạt động của Liên minh HTX.

2. Hội phí do thành viên đóng góp.

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh HTX.

4. Các khoản thu khác.

Điều 20:  Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh HTX theo quy định của pháp luật. Tài chính của Liên minh HTX được sử dụng vào các hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Hàng năm báo cáo tài chính công khai trước Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 21: Những đơn vị thành viên, xã viên và người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác và HTX được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 22: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh vi phạm Điều lệ, Quy chế hoạt động. Nghị quyết của Đại hội và của Ban chấp hành làm ảnh hưởng đến uy tính, gây thiệt  hại về vật chất cho Liên minh HTX đều bị xem xét và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23: Quy chế này được Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2002-2007) thông qua ngày 02/12/2002 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chuẩn y.

Chỉ có Đại hội đại biểu hoặc Đại hội thành viên có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quy chế này.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH


NGUYỄN TUẤN HƯNG

